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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 (Năm học: 2025-2026) 

Tiếng Anh lớp 12 

Thời gian: 60 phút 
 

TT 
Chương/ 
chủ đề 

Nội dung/đơn 
vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng Tỉ lệ 

% 
điểm 

TNKQ nhiều lựa 
chọn 

TNKQ đúng - sai Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Nghe hiểu 
 

Nghe hiểu 1  
True/ False 
 

   2 2 1    2 2 1 10% 

Nghe hiểu 2 
Multiple 
Choice 

2 2 1       2 2 1 10% 

2 Kiến thức 
ngôn ngữ 

Từ vựng  
 
2 

 
2 

 
2 

      2 2 2 12% 

Ngữ pháp  2 2 2       2 2 2 12% 

3 Đọc hiểu Đọc hiểu 1 
(cloze text) 

2 3 1       2 3 1 12% 

Đọc hiểu 2 
(comprehensio
n) 

2 5 1       2 5 1 16% 
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4 Nói Sắp xếp đoạn 
hội thoại 

 2        1 1  4% 

5 Viết Sắp xếp đoạn 
văn/ lá thư 

 2         1 1 4% 

  Chuyển đổi câu 
       2 1  2 1 15% 

Viết thành câu 
hoàn chỉnh 

       1 1  1 1 5% 

Tổng số câu 10 18 7 2 2 1  3 2 13 
18+3T
L 

9+2T
L 

100% 

Tổng số điểm 2.0 3.6 1.4 0.4 0.4 0.2  1.2 0.8 2.6 4.8 2.6 10.0 
Tỉ lệ % 70%  10%  20% 26% 48% 26% 100% 
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